Trường Đại học Trà Vinh


Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TIẾNG HÀN 3 (KOREAN 3)

1. Số tín chỉ/đvht: Credits 02
-  Lý thuyết/ Theory: 01 (15 tiết/periods)

- Thực hành/Practice: 01 (30 tiết/periods)

2. Đối tượng học/Target group: Đại học: Bachelor/Cao đẳng: Advanced Diploma

Ngành: Tiếng Anh/Ngôn Ngữ Anh: The English Language



        
Hệ: Chính qui: Mainstream 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành/ Prerequisite: Korean 2
4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Course aims: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng: After the course, students will be able to:

4.1. Về kiến thức/About knowledge:
  - pronounce some common Korean sounds, intonations, alphabets and so on.

  - make appointments with others, adjust the schedule
  - ask others by phone, say things you need.
  - use learned words and structures to create their own simple sentences.
4.2. Về kỹ năng chuyên môn/About major knowledge:
 - write medium-length sentences and read and understand Korean texts of 100-200 words at length. 
 - use learned language to make conversations.
4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm/Soft skills:
      - carry out their self-study, use their critical thinking to sovle problems and spend time with the language. 

      - be responsible for their own learning and practice the language frequenty and scientifically.

      - work well with their friends and form their own favourite groups of study. 

5. Nội dung môn học/ Teaching content

	Chủ đề/bài học

Topics/ Lessons
	Số tiết/ Periods

	
	L T

Theory periods  
	L T

Practice periods  
	Others   

	Lesson 0:
‘Introduce yourself in Korean’
	1
	2
	

	Unit 1: 약속 1
Lesson 1: 시험이 있어서 시간을 낼 수 없어요
원인-이유 말하기, 약속 조정하기
Lesson 2: 구내식당으로 갑시다
식당 결정하기, 선택 사항 말하기
Lesson 3: 불고기도 좀 시킬까요?
음식 주문하기, 제안하기 
	7
	14
	

	Unit 2: 약속 2
Lesson 4: 아직 일이 안 끝났어요
제안에 반대하기, 약속하기
Lesson 5: 너무 바빠서 못 갔어요
불가능 표현하기, 약속하지 못하는 이유 말하기
	5
	10
	

	Unit 3: 전화
Lesson 6: 선생님 좀 바꿔 주세요
전화로 용건 말하기, 부탁하기
	2
	4
	


6. Đánh giá/ Assessment 

· Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên/ Criteria including Ongoing assessment and Final exam divided by 2 = 

· Ongoing Assessment: 100% (as stipulated) consisting of three tasks:
     a/ Task 1: 20% for class attendance and contribution 

     b/ Task 2: Presentation: 30% for groups of 3-5 students on any chosen topics covered in the course.

     c/ Task 3: 50%  for a midterm which tests your words.

· Final test: 100 % consisting of 2 parts:
    a/ Speaking part: 50% for an individual presentation of about 5-7 minutes on any topic covered in the course. 

    b/ Paper: 50% for testing students on listening, reading and grammar. 

· Nội dung đánh giá cuối môn học/ Final test content 
Tất cả các kết quả học tập đã được giảng dạy/ Final assessed content restricted to the course
7. Tài liệu học tập/ Course materials 
· Sách, giáo trình chính: Course book
       - 아름다운 한국어 1-3
· Sách tham khảo, địa chỉ website khác/ reference books and websites 

1. http://www.sejonghakdang.org/sjcu/home/main.do
2. http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto
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